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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm): (Dùng chung cho các lớp)
Câu 1:  Cho tam giác 
[image: image4.wmf]ABC

. Gọi 
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lần lượt là trung điểm của 
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 Mệnh đề nào sau đây đúng?
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Câu 2:  Người ta đo chiều dài một cây cầu được 
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 với độ chính xác là 
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 Chiều dài thực của cây cầu đó thuộc đoạn nào sau đây?

A. 
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Câu 3:  Điểm thi tuyển sinh vào lớp 
[image: image17.wmf]10

 ba môn Toán, Văn, Tiếng Anh của một học sinh lần lượt là 
[image: image18.wmf]9,0;8,5;8,0.

 Điểm thi trung bình ba môn thi của học sinh đó là

A. 
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Câu 4:  Miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image23.wmf]2
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 (phần không bị gạch) được biểu diễn bởi hình vẽ nào dưới đây?


A. [image: image24.png]



B. [image: image25.png]i
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C. [image: image26.png]



D.  [image: image27.png]



Câu 5:  Miền không bị gạch chéo trong hình vẽ bên biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào dưới đây?
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Câu 6:  Cho tam giác 
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[image: image34.wmf],,

BCaCAbABc

===

 và 
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là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Mệnh đề nào sau đây sai?
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Câu 7:  Cho hình bình hành 
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Câu 8:  Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
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Câu 9:  Cho tam giác 
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 Tính diện tích tam giác 
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Câu 10:  Cho tam giác 
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 Mệnh đề nào sau đây đúng?


A. 
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Câu 11:  Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?
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Câu 12:  Cho 
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 Sai số tuyệt đối của số gần đúng 
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Câu 13:  Giá của một số loại túi xách (đơn vị nghìn đồng) được cho như sau:

[image: image75.wmf]350300650300450500300250400.


Tìm số trung vị của mẫu số liệu trên.


A. 
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Câu 14:  Cho hình bình hành 
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Câu 15: Trong hệ tọa độ 
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. Tọa độ trọng tâm 
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Câu 16:  Cho hệ bất phương trình 
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 Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho?


A. [image: image100.wmf](
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Câu 17:  Một cửa hàng thống kê cỡ giày của một số khách hàng nam được chọn ngẫu nhiên cho kết quả như sau:
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Mốt của mẫu số liệu trên là


A. 
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D.  
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Câu 18:  Trong mặt phẳng tọa độ 
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Câu 19:  Cho 
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là sai số tuyệt đối của số gần đúng 
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 Sai số tương đối của số gần đúng 
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Câu 20:  Cho tam giác 
[image: image123.wmf]ABC

 có 
[image: image124.wmf],,

BCaCAbABc

===

. Diện tích của tam giác 
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Câu 21:  Trong mặt phẳng tọa độ 
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Câu 22:  Giá trị của biểu thức 
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Câu 23:  Cho tam giác 
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 Độ dài cạnh 
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Câu 24:  Trong hệ tọa độ 
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 Khoảng cách giữa hai điểm 
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Câu 25:  Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu 
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Câu 26:  Cho tam giác 
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 là trọng tâm của tam giác 
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Câu 27:  Kết quả dự báo nhiệt độ cao nhất trong 10 ngày cuối tháng 12 năm 2022 ở Yên Bái thu được như sau:
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Khoảng biến thiên 
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 của mẫu số liệu trên là
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Câu 28:  Làm tròn số 
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 đến hàng chục ta được số nào sau đây?
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Câu 29:  Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?
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Câu 30:  Cho 
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 là góc nhọn. Khẳng định nào sau đây sai?
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Câu 31:  Cho tam giác 
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 Khi đó bán kính 
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 của đường tròn ngoại tiếp tam giác 
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Câu 32:  Cho 
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Câu 33:  Cho 
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Câu 34:  Số quy tròn của số 
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Câu 35:  Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
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II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)
1. Phần dành cho các lớp 10L, 10H và 10S
Bài 1. (1,0 điểm) 
Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam từ năm 2014 đến năm 2021 được cho trong bảng sau:

	Năm
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	GDP (%)
	5,98
	6,68
	6,21
	6,81
	7,08
	7,02
	2,91
	2,58


a) Tính số trung bình và khoảng tứ phân vị tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam cho trong bảng trên.

b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn cho mẫu số liệu này.

Bài 2. (1,0 điểm) 

a) Trên mặt phẳng tọa độ 
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 Tìm tọa độ điểm 
[image: image221.wmf]D

 sao cho tứ giác 
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b) Cho tam giác 
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 Tính độ dài của vectơ 
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Bài 3. (1,0 điểm) 

a) Cho tam giác 
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Chứng minh rằng 
[image: image234.wmf].

bc

AMABAC

bcbc

=+

++

uuuuruuuruuur


b) Bạn An có 
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 bột nho và 
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 đường. An muốn pha chế thành hai loại nước nho A và B để bán trong một sự kiện gây quỹ cho lớp. Để pha chế 1 lít nước nho loại A cần 
[image: image237.wmf]30

g

 đường và 
[image: image238.wmf]4

g

 bột nho; pha chế 1 lít nước nho loại B cần 
[image: image239.wmf]20

g

 đường và 
[image: image240.wmf]8

g

 bột nho. Mỗi lít nước nho loại A bán lãi 40 nghìn đồng, mỗi lít nước nho loại B bán lãi 60 nghìn đồng. Hỏi bạn An nên pha chế bao nhiêu lít nước nho mỗi loại để thu được lợi nhuận cao nhất ?
2. Phần dành cho các lớp 10A, 10AT, 10V và 10SĐ

Bài 1. (1,0 điểm) 
Kết quả dự báo nhiệt độ cao nhất trong 10 ngày liên tiếp từ 30/12/2022 đến 8/1/2023 tại Sa Pa được cho trong bảng sau (https://thoitiet.vn):

	Ngày/tháng
	30/12
	31/12
	1/1
	2/1
	3/1
	4/1
	5/1
	6/1
	7/1
	8/1

	Nhiệt độ (
[image: image241.wmf]0
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)
	5
	6
	8
	9
	8
	11
	11
	12
	11
	12


a) Tính số trung bình và khoảng biến thiên nhiệt độ cao nhất trong 10 ngày liên tiếp tại Sa Pa được cho trong bảng trên.

b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn cho mẫu số liệu này.

Bài 2. (1,0 điểm) 

a) Trên mặt phẳng tọa độ 
[image: image242.wmf]Oxy

 cho 3 điểm không thẳng hàng 
[image: image243.wmf](
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1;1,2;3,1;2.
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 Tìm tọa độ điểm 
[image: image244.wmf]D

sao cho tứ giác 
[image: image245.wmf]ABCD

 là một hình bình hành.

b) Cho tam giác 
[image: image246.wmf]ABC

vuông tại 
[image: image247.wmf]A

 và 
[image: image248.wmf]3,2.
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 Tính độ dài của vectơ 
[image: image249.wmf].
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Bài 3. (1,0 điểm) 
a) Trên mặt phẳng tọa độ 
[image: image250.wmf]Oxy

 cho hai điểm 
[image: image251.wmf](

)

(

)

1;3,5;1.

AB

-

 Tìm tọa độ điểm 
[image: image252.wmf]M

 thuộc trục 
[image: image253.wmf]Ox

sao cho độ dài 
[image: image254.wmf]MAMB

+

 là ngắn nhất.
b) Bạn An có 
[image: image255.wmf]48

g

 bột nho và 
[image: image256.wmf]240

g

 đường. An muốn pha chế thành hai loại nước nho A và B để bán trong một sự kiện gây quỹ cho lớp. Để pha chế 1 lít nước nho loại A cần 
[image: image257.wmf]30

g

 đường và 
[image: image258.wmf]4

g

 bột nho; pha chế 1 lít nước nho loại B cần 
[image: image259.wmf]20

g

 đường và 
[image: image260.wmf]8

g

 bột nho. Mỗi lít nước nho loại A bán lãi 40 nghìn đồng, mỗi lít nước nho loại B bán lãi 60 nghìn đồng. Hỏi bạn An nên pha chế bao nhiêu lít nước nho mỗi loại để thu được lợi nhuận cao nhất ?
------ HẾT ------
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